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3.3. Một số kiến nghi ̣ .......................................................................................... 175 

3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước...................................................... 175 

3.3.3. Kiến nghị với Hiệp hội ngân hàng ........................................................ 180 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ...................................................................................... 183 

KẾT LUẬN ............................................................................................................ 184 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 

CỦA TÁC GIẢ 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

PHỤ LỤC 

  



 

 

vi 

DANH MỤC VIẾT TẮT 
 

 

AIRB Phương pháp đánh giá nội bộ nâng cao 

CBRC Cơ quan giám sát ngân hàng Trung Quốc 

CIC Trung tâm thông tin tín dụng 

EAD Rủi ro vỡ nợ 

EL Tổn thất dự kiến 

FIRB Phương pháp đánh giá nội bộ cơ bản 

FSA Cơ quan giám sát ngân hàng Nhật Bản 

IRB Phương pháp đánh giá nội bộ 

NHNN Ngân hàng Nhà nước 

NHTM Ngân hàng thương mại 

NHTMNN Ngân hàng thương mại Nhà nước 

OECD  Tổ chức hợp tác và phát triển Kinh tế 

PD Xác suất vỡ nợ 

RRTD Rủi ro tín dụng 

TCTD Tổ chức tín dụng 

UL Tổn thất ngoài dự kiến 

 

  



 

 

vii 

DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH 
 

1. Bảng: 

Bảng 1.1: Rủi ro chính các tổ chức tài chính vi mô phải đối mặt ............................. 12 

Bảng 2.1: Các chỉ tiêu tài chính cơ bản .................................................................... 80 

Bảng 2.2: Hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu các năm 2012 - 2016 ..................... 84 

Bảng 2.3: Doanh số mua bán ngoại tệ các năm 2012 - 2016 .................................... 86 

Bảng 2.4: Diễn biến tình hình rủi ro tín dụng các năm 2012 -2016 ......................... 87 

Bảng 2.5: Tỷ nợ nợ xấu phân theo loại tiền tệ .......................................................... 88 

Bảng 2.6: Tỷ lệ nợ xấu phân theo thành phần kinh tế............................................... 89 

Bảng 2.7: Hướng dẫn tính toán một số chỉ tiêu phân tích tài chính trong chấm điểm 

xếp hạng tín dụng doanh nghiệp của Vietcombank .................................................. 96 

Bảng 2.8: Điểm trọng số các chỉ tiêu phi tài chính chấm điểm xếp hạng tín dụng 

doanh nghiệp của Vietcombank ................................................................................ 97 

Bảng 2.9: Điểm trọng số các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính chấm điểm xếp hạng 

tín dụng doanh nghiệp của Vietcombank .................................................................. 97 

Bảng 2.10: Hệ thống ký hiệu xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Vietcombank ......... 98 

Bảng 2.11: Các chỉ tiêu tài chính chấm điểm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp của 

Vietcombank tại VCI .............................................................................................. 101 

Bảng 2.12: Các chỉ tiêu chấm điểm xếp hạng tín dụng nội bộ  đối với khách hàng cá 

nhân của Vietcombank ............................................................................................ 102 

Bảng 2.13: Hệ thống ký hiệu xếp hạng tín dụng nội bộ cá nhân Vietcombank...... 103 

Bảng 2.14: Phân loại nợ theo điều 6 - QĐ 493/2005/QĐ-NHNN .......................... 104 

Bảng 2.15: Phân loại nợ theo điều 7 - QĐ 493/2005/QĐ-NHNN .......................... 105 

Bảng 2.16: Tỷ lệ trích dự phòng cụ thể ................................................................... 108 

Bảng 2.17: Nhận định về thời gian triển khai Basel II tại các NHTM Nhà nước ... 112 

Bảng 2.18: Điểm trung bình về phương pháp phù hợp để tính yêu cầu vốn cho rủi ro 

tín dụng .................................................................................................................... 113 

Bảng 2.19: Điểm trung bình về đánh giá về các trụ cột của Basel II ...................... 114 



 

 

viii 

Bảng 2.20: Điểm trung bình về các điều kiện thuận lợi khi triển khai Basel II...... 116 

Bảng 2.21: Điểm trung bình về các lợi ích NH nhận được khi thực hiện Basel II . 116 

Bảng 2.22: Điểm trung bình về các điều kiện bất lợi khi triển khai Basel II.......... 117 

Bảng 2.23: Điểm trung bình về tính tuân thủ, minh bạch khi thực hiện Basel II ... 118 

Bảng 3.1: Phân nhóm ngân hàng áp dụng Basel II ................................................. 178 

 

2. Biểu đồ: 

Biểu đồ 2.1: Tăng trưởng tổng tài sản các năm 2012 - 2016 .................................... 81 

Biểu đồ 2.2: Diễn biến tỷ lệ ROA - ROE các năm 2012 - 2016 ............................... 82 

Biểu đồ 2.3: Tăng trưởng vốn huy động các năm 2012 – 2016 ................................ 82 

Biểu đồ 2.4: Tình hÁình dư nợ tín dụng các năm 2012 – 2016 ................................ 83 

Biểu đồ 2.5. Diễn biến Tỷ lệ nợ quá hạn, Tỷ lệ nợ xấu và  Tỷ lệ trích lập dự phòng 

RRTD các năm 2012 – 2016 ..................................................................................... 88 

 

3. Hình: 

Hình 1.1: Thành phần của rủi ro ............................................................................... 12 

Hình 1.2: Rủi ro truyền thống và rủi ro phi truyền thống ......................................... 13 

Hình 1.3. Cấu thành rủi ro tín dụng .......................................................................... 17 

Hình 1.4 : Mô hình quản trị rủi ro tín dụng tập trung ............................................... 29 

Hình 1.5: Mô hình quản trị rủi ro tín dụng phân tán ................................................. 31 

Hình 1.6. Các tuyến kiểm soát RRTD ở ngân hàng .................................................. 33 

Hình 1.7: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị rủi ro tín dụng ........................................ 34 

Hình 1.9. Các bước của quy trình quản trị RRTD .................................................... 44 

Hình 1.10. Nội dung Basel II .................................................................................... 58 

Hình 2.1. Cơ cấu tổ chức của Vietcombank ............................................................. 79 

Hình 2.2: Mô hình tổ chức quản trị rủi ro tín dụng tại Vietcombank ....................... 90 

  



 

 

1 

LỜI MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

 Việt Nam đã trở thành thành viên của WTO và đang trong tiến trình hội 

nhập quốc tế. Với xu hướng hội nhập và toàn cầu hoá mạnh mẽ này, hoạt động kinh 

doanh Ngân hàng được xem là một trong những lĩnh vực hết sức nhạy cảm, phải 

mở cửa gần như hoàn toàn theo các cam kết quốc tế. Trong bối cảnh chung đó,việc 

các NHTM Việt Nam sẽ phải đối mặt với những thách thức như thế nào, tận dụng 

cơ hội ra sao và bằng cách nào để có thể biến thách thức thành cơ hội, biến những 

khó khăn thành lợi thế của bản thân, muốn thế thì toàn bộ các thành viên trong hệ 

thống NHTM Việt Nam phải chủ động nhận thức để tham gia vào quá trình hội 

nhập. Một trong những điều ước quốc tế được các nhà quản trị ngân hàng đặc biệt 

quan tâm chính là hiệp ước quốc tế về an toàn vốn trong hoạt động ngân hàng – 

còn được biết thông dụng với tên gọi Hiệp ước Basel. Ra đời cách đây hơn 20 

năm, hiệp ước này được rất nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng làm chuẩn mực 

để đánh giá và giám sát hoạt động của hệ thống ngân hàng nước mình. Hiệp ước 

này hiện nay đã có phiên bản mới với tên gọi The New Basel Capital Accord, 

cập nhật, đổi mới một số nội dung hơn so với phiên bản thứ nhất trước đó. Riêng 

đối với Việt Nam, việc ứng dụng hiệp ước Basel này trong công tác giám sát và 

quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng vẫn còn nhiều vướng mắc, nên vẫn chỉ mới 

dừng lại ở việc lựa chọn một số tiêu chí đơn giản trong phiên bản thứ nhất để vận 

dụng và vẫn chưa tiếp cận nhiều với phiên bản hai. Điều này thực tế cũng gây 

khó khăn ít nhiều cho quá trình hội nhập trong lĩnh vực ngân hàng của Việt Nam. 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam là 1 trong 10 ngân hàng đầu tiên 

được NHNN lựa chọn triển khai Basel II tại Việt Nam. Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam đã chủ động phân tích và xây dưng lộ trình tổng thể triển khai 

Basel II. Tuy nhiên, với những khó khăn về việc thay đổi phương thức và cơ chế 

quản lý hình thành từ lâu để có thể áp dụng hiệp ước trong hoạt động của mình, 

Vietcombank vẫn chưa thể hoàn thiện được việc áp dụng hiệp ước Basel II trong 

công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng. 


